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52.5 Nhà nước: 0% SL CĐ 0Vietcombank 472,931 167.5
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ĐC: 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Quận 

Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam2.5
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52.5

Năm - VNDbn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029 Ng. chốt Năm Cổ tức Đợt

3,709 3,709 4,733 5,589 5,589 5,589 5,589 5,589 5,589 22/12/2021 2020 12% Cả năm

19.4 17.0 12.7 13.6 15.1 12.7 11.7 10.2 7.6 21/12/2020 2019 8% Cả năm

3.8 3.4 2.8 2.7 2.6 2.1 1.8 1.6 1.2 30/12/2019 2018 8% Cả năm

11,251 13,057 16,223 19,737 23,471 26,417 30,611 35,421 47,400 05/10/2018 2017 8% Cả năm

19.6% 21.7% 24.4% 22.0% 18.7% 17.8% 16.9% 16.8% 16.8% 28/09/2017 2016 8% Cả năm

2.7% 2.3% 2.5% 3.4% 2.2% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%

2.8% 3.2% 3.5% 3.1% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9%

26.0% 25.4% 21.8% 20.8% 19.2% 18.2% 16.7% 15.4% 13.8%

32.7% 31.2% 31.2% 32.4% 33.6% 32.6% 31.4% 30.4% 27.9%

53.9% 55.1% 55.1% 54.2% 53.2% 54.1% 54.9% 55.8% 57.8%

37.7% 38.9% 43.9% 48.8% 49.4% 49.0% 47.8% 49.1% 50.9%

0.5% 0.9% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

0.6% 0.6% 0.7% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%

368.0% 420.5% 316.9% 230.3% 223.3% 225.0% 225.0% 225.0% 225.0%

81.4% 84.6% 92.1% 91.0% 95.7% 94.0% 94.0% 94.0% 92.0%

14% 20% 11% 14% 18% 16% 15% 15%

7% 8% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 10%

36,285 42,273 53,246 53,621 55,406 61,949 70,345 79,756 105,225

16% 26% 1% 3% 12% 14% 13% 15%

49,063 56,630 68,083 67,723 68,578 75,774 84,413 94,280 122,016

33,024 38,964 46,832 45,809 45,551 51,105 57,868 65,652 87,987

18% 20% -2% -1% 12% 13% 13% 16%

18,451 21,997 29,899 33,033 33,831 37,139 40,367 46,299 62,024

19% 36% 10% 2% 10% 9% 15% 16%

316,204 266,330 424,544 409,078 453,560 499,888 531,165 581,541 776,250

820,545 935,010 1,120,287 1,241,675 1,418,016 1,670,926 1,938,275 2,231,457 2,951,102

161,124 175,743 199,864 150,500 174,488 196,818 207,229 230,731 315,865

1,326,230 1,414,986 1,813,815 1,839,613 2,085,874 2,377,190 2,683,128 3,047,016 4,043,142

144,761 119,226 299,826 215,510 312,771 344,048 326,817 333,680 383,098

1,032,114 1,135,324 1,243,468 1,395,698 1,514,665 1,740,785 2,019,311 2,324,751 3,141,320

Phát hành GTCG 21,240 17,388 25,338 19,913 24,125 29,229 35,412 42,903 62,975

1,198,115 1,271,938 1,568,632 1,631,120 1,851,561 2,114,062 2,381,539 2,701,334 3,587,393

1,232,135 1,305,800 1,678,169 1,674,601 1,889,664 2,156,366 2,427,258 2,750,951 3,646,990

94,010 109,099 135,558 164,919 196,113 220,728 255,774 295,969 396,056

5,230 6,121 7,820 12,455 13,964 15,373 17,832 20,529 27,150

Công ty con Peers PE PB ROE BiênLN Div.Yld%

(4%) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội VCB 14.0 2.4 19% 62% 0%

(5%) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt NamTop 100 15.1 1.7 13% 20% 0%

(1%) Tổng CT Hàng không Việt Nam - Ngành 8.9 1.4 17% 50% 2%

(8%) Tổng  Bảo hiểm Petrolimex BID 10.0 1.6 16% 43% 0%

(0%) Tổng  Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí TCB 11.3 1.6 14% 60% 2%

(88%) CT Chuyển Tiền Vcb Money CTG 8.6 1.4 17% 41% 0%

(70%)  Cao Ốc Vietcombank 198 MBB 6.4 1.3 20% 56% 2%
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Cho vay khách hàng

Tổng đầu tư

Tổng tài sản

Tiền gửi khách hàng

Huy động từ TT2, SBV

Vốn chủ sở hữu

VCB

Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (74.8%)

Mizuho Bank Limited (15%)

Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore (GIC) (1.7%)

Vietnam Enterprise Investments Limited (0.3%)

Khác (8.2%)

Nợ xấu

Cổ đông lớn

Tổng nợ phải trả

Vị thế doanh nghiệp

Biên lãi thuần (NIM) Vietcombank là ngân hàng có quy mô vốn 

hóa lớn nhất tại Việt Nam. VCB cũng là 

ngân hàng dẫn đầu các TCTD tại Việt 

Nam trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu 

thế giới theo kết quả bình chọn do Tạp 

chí The Banker công bố năm 2022; ngân 

hàng duy nhất của Việt Nam vào Top 30 

Ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương theo đánh giá của The 

Asian Banker; là đại diện duy nhất của 

Việt Nam có mặt trong Top 1.000 Doanh 

nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu (xếp 

thứ 950) do Tạp chí Forbes bình chọn. 

Cuối năm 2024, VCB có mặt tại 58/63 tỉnh 

thành với 131 chi nhánh, 536 phòng giao 

dịch trên toàn quốc và 1.194 ngân hàng 

đại lý tại, 87 quốc gia và vùng lãnh thổ 

trên thế giới. VCB nằm trong TOP 100 

Ngân hàng có quy mô vốn hoá lớn nhất 

toàn cầu (~20 tỷ USD), quy mô vốn điều 

lệ đạt trên 55.891 tỷ đồng cao nhất hệ 

thống ngân hàng tại Việt Nam. Chất 

lượng tín dụng năm 2024: So với cùng 

kỳ, Cho vay khách hàng ở mức 1,449,2 

nghìn tỷ đồng, tăng 14.08%. Tỷ lệ nợ xấu 

ở mức 0.96%, giảm 0.02%. Nợ nhóm 

2/Tổng dư nợ ở mức 0.27%, giảm 

0.17%. Lãi dự thu/Tổng tài sản sinh lãi ở 

mức 0.43%, giảm 0.08%. Chi phí dự 

phòng rủi ro/Tổng dư nợ bình quân ở 

mức 0.24%, giảm 0.13%. An toàn vốn 

năm 2024: So với cùng kỳ, Tỷ lệ cấp tín 

dụng từ nguồn huy động vốn (LDR) ở 

mức 93.62%, tăng 4.65%. Tỷ lệ bao phủ 

TN ngoài lãi/TOI

CP hoạt động/TOI

LN trước DP/TOI

LNST/TOI

Tỷ lệ xóa nợ

Tỷ lệ nợ xấu

Biên chi phí lãi

Dự phòng/Nợ xấu

Cho vay/Tiền gửi KH

VCSH/Tổng tài sản

TN lãi thuần

Tăng trưởng cho vay

Tổng huy động

% tăng trưởng

TN hoạt động (TOI)

LN trước DP

Lợi nhuận sau thuế

% tăng trưởng

% tăng trưởng

Tiền tại quỹ, TT2, SBV

BVPS

ROE

167.5

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức đi vào hoạt động ngày 01/04/1963. Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được 

Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức hoạt động với tư cách là một Ngân hàng Thương mại Cổ phần từ ngày 

02/06/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Năm 2024, so với cùng kỳ, biên lãi thuần (NIM) ở 

mức 2.86%, giảm 0.15%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0.96%, giảm 0.02%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 223.31%, giảm 6.99%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ có giá trị bằng 33,8 

nghìn tỷ đồng, tăng 2.42%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 18.74%, giảm 3.25%. VCB chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009.
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Vietcombank 472,931
/5
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52.5 Năm TL 2022 SL NV 24,306

2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q4 Tên & chức vụ Sở hữu

Thông số cơ bản Trương Gia Bình 0.0%

2.4% 2.8% 3.4% 3.8% 3.7% 3.1% 2.5% 2.2% 2.2% Nguyễn Hòa Bình 0.0%

3.3% 3.4% 3.4% 3.5% 3.3% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% Nguyễn Phước Thanh 0.0%

18.3% 20.6% 23.3% 19.7% 20.2% 19.8% 18.5% 17.0% 21.8% Trần Văn Tá 0.0%

38.1% 24.5% 28.5% 32.4% 33.2% 36.0% 29.2% 30.6% 39.8% Nguyễn Thị Tâm 0.0%

49.6% 60.4% 57.3% 54.1% 53.7% 51.2% 56.7% 55.8% 48.2% Lê Thị Kim Nga (TV HĐQT) 0.0%

36.3% 53.2% 48.5% 42.5% 46.1% 58.6% 49.7% 48.5% 48.4% Lê Thị Hoa (TV HĐQT) 0.0%

22.3% 24.0% 23.6% 23.6% 23.4% 21.6% 20.5% 20.0% 18.6% Trần Trọng Độ 0.0%

11.4 11.2 11.1 9.8 9.5 9.6 8.9 9.2 9.4 Trương Lệ Hiền 0.0%

1.1% -0.4% -0.3% 0.0% 0.7% -0.1% -0.2% 0.3% La Thị Hồng Minh (Ban KS) 0.0%

0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 1.2% 1.0% 1.2% 1.2% 1.0% Cty kiểm toán Năm

401.8% 317.4% 320.8% 385.8% 270.1% 230.3% 199.8% 212.1% 223.3% 2024

94.4% 92.1% 91.6% 88.8% 88.2% 91.0% 94.0% 99.6% 95.7% 2023

0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1         2022

9,004 7,808 9,942 9,783 14,393 12,455 15,459 16,446 13,964 2021

Kết quả kinh doanh

13,664 14,809 14,203 14,021 12,596 12,801 14,078 13,908 13,842

3,050 3,853 4,314 3,450 3,181 3,158 3,202 2,844 3,868

16,714 18,663 18,517 17,470 15,777 15,959 17,280 16,752 17,711

11.7% -0.8% -5.7% -9.7% 1.2% 8.3% -3.1% 5.2%

-5.6% -14.5% -6.7% -4.1% 11.0%

-6,370 -4,565 -5,274 -5,656 -5,233 -5,752 -5,054 -5,122 -7,040

10,344 14,098 13,243 11,814 10,545 10,207 12,226 11,630 10,670

-2,778 -1,679 -2,022 -2,536 -1,494 1,487 -1,508 -1,514 32

7,566 12,419 11,221 9,278 9,051 11,693 10,718 10,116 10,703

6,065 9,928 8,986 7,423 7,269 9,355 8,580 8,119 8,565

63.7% -9.5% -17.4% -2.1% 28.7% -8.3% -5.4% 0.0%

19.9% -5.8% -4.5% 9.4% -8.4%

Bảng cân đối kế toán

16,293 18,349 15,538 16,134 13,914 14,505 12,916 12,950 14,268

314,306 406,150 474,004 342,838 350,265 393,721 311,138 352,325 439,292

1,093,971 1,120,287 1,142,187 1,139,981 1,150,958 1,241,675 1,235,587 1,334,762 1,418,016

1,348 1,500 1,595 1,376 1,736 2,495 2,936 2,432 4,876

177,220 196,171 174,526 156,871 178,724 145,780 174,372 166,832 167,383

2,217 2,194 2,221 2,248 2,206 2,225 2,256 2,087 2,228

7,821 7,985 7,732 7,598 7,442 7,708 7,589 7,717 8,093

36,489 61,397 28,402 37,009 26,061 31,114 26,920 26,023 30,402

1,649,664 1,814,188 1,846,431 1,704,273 1,731,306 1,839,223 1,773,714 1,905,639 2,085,874

1,485,562 1,568,632 1,626,328 1,506,109 1,527,036 1,631,120 1,552,860 1,687,210 1,851,561 Giao dịch CĐ nội bộ

273,712 299,826 317,502 162,932 162,752 215,513 175,629 285,625 312,771

1,197,151 1,243,468 1,281,488 1,326,854 1,349,007 1,395,695 1,347,326 1,374,683 1,514,665

14,699 25,338 27,338 16,324 15,278 19,913 29,905 26,901 24,125

128,390 137,988 144,658 152,001 159,244 168,543 173,614 181,703 196,209

47,325 47,325 47,325 47,325 55,891 55,891 55,891 55,891 55,891

10,616 122,479 47,586 -134,034 38,103 8,811 -63,174 20,401 117,113

291 -634 -49 -191 11 -630 -131 -230 -502

0 -19 0 0 0 -16 0 0 -20

52.5%

50.9%

19.8%

0.0%

1.2%

13,158

330,316

1,366,088

4,146

5.5%

17.9%

8,567

11,025

8.9

2.3%

3.0%

19.4%

34.5%

Từ HĐ Đầu tư •22/07/19-CĐ/NLQ CĐ sáng lập bán 21,000cp

Từ HĐ Tài chính •18/07/19-CĐNB bán 37,000cp

Tiền gửi khách hàng •19/02/25-CĐNB mua 10,000cp

Giấy tờ có giá •30/11/23-CĐNB mua 5,000cp

Vốn chủ sở hữu •28/12/20-CĐ/NLQ CĐ sáng lập bán 2,523cp

1,430,071

26,901

190,297

TS có khác •28/04/25-Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2025Tổng tài sản

Tổng huy động

Huy động từ TT2, SBV •17/04/25-CĐNB mua 20,000cp

•08/01/19-CĐNB mua 10,000cp

-445

0

Vốn điều lệ •18/12/20-CĐNB bán 15,000cp

Lưu chuyển tiền tệ •22/04/20-CĐNB mua 10,000cp

Từ HĐ Kinh doanh •27/11/19-CĐNB bán 10,000cp

55,891

-15,217

38,091

1,932,362

1,710,526

253,554

CK Kinh doanh •08/05/25-Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt 

sửa đổi vốn điều lệ tại Điều lệ 2025CK Đầu tư

Góp vốn dài hạn •07/05/25-Thông báo Quyết định của NHNNVN 

về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy 

phép hoạt động của
TSCĐ & BĐS đầu tư

2,119

8,027

170,417

Tiền tại TT2, SBV •14/05/25-Quy chế tổ chức và hoạt động của 

HĐQT sửa đổi năm 2025Cho vay khách hàng

LN trước dự phòng •15/05/25-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 

của người nội bộ Phùng Nguyễn Hải YếnChi phí dự phòng

Lợi nhuận trước thuế •15/05/25-HĐQT phê duyệt giới hạn tín dụng 

đối với CTCP May Phương ĐôngLợi nhuận sau thuế

QoQ % •14/05/25-Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi năm 

2025YoY %

•14/05/25-Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa 

đổi năm 2025Tiền & tương đương

-326

10,699

TN hoạt động (TOI) •21/05/25-Cập nhật danh sách người đại diện 

phần vốn nhà nước tạiQoQ %

YoY % •15/05/25-Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt 

phương án tổng thể chuyển đổi chi nhánh Bắc 

Hà Tĩnh
Chi phí hoạt động

16,836

-5,811

0.5%

6.7%

TN lãi thuần •29/05/25-Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt 

chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh 

Hòa Bình
TN ngoài lãi

Tỷ lệ xóa nợ

Tỷ lệ nợ xấu

Dự phòng/Nợ xấu ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Cho vay/Tiền gửi KH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

VCSH/Tổng tài sản ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Nợ xấu KPMG

Tin tức

204.6%

98.0%

0.1          

17,133

13,578

3,258

Huy động ròng/VCSH

Vietcombank 472,931 167.5

Quý - VNDbn

Biên CP lãi

Biên lãi thuần (NIM)

TN ngoài lãi/TOI

CP hoạt động/TOI

LN trước DP/TOI

LNST/TOI

ROE

Ngân Hàng

14.0 2.4 56.6 0
https://vietcombank.com.vn

2.5

TCRating

/5

2024Q3

Báo cáo quý
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 24/06/25 9:00 PM
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Techcom Securities
Hotline: 1800 588 826; cskh@tcbs.com.vn

P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

67.3
--

52.5 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Tín hiệu kỹ thuật Tổng hợp Các đường trung bình động

Mua 1 Mua 1 Mua 0

Tr.Tính 7 Tr.Tính 7 Tr.Tính 0

Bán 4 Bán 16 Bán 12

Bán Bán mạnh Bán mạnh

Tín hiệu kỹ thuật Các đường trung bình động

Tên Giá trị Lực M/B Tên Giá trị Lực M/B Tên Hàm đơn Hàm mũ

RSI 45.0        Tr.Tính WPR (20.0)      Tr.Tính MA5 11.9        Bán 11.8        Bán

STOCHK 80.0        Tr.Tính CCI (30.3)      Tr.Tính MA10 11.9        Bán 11.9        Bán

STOCHRSI_FASTK -         Bán ROC (1.7)        Tr.Tính MA20 11.9        Bán 11.9        Bán

MACD (0.1)        Bán SAR 11.9        Bán MA50 12.2        Bán 12.0        Bán

MACD Histogram (0.1)        Bán ULTOSC 79.7        Mua MA100 12.0        Bán 12.1        Bán

ADX 22.9        Tr.Tính BB WIDTH 0.1          Tr.Tính MA200 12.2        Bán 12.2        Bán

Số lượng NĐT quan tâm Giao dịch nước ngoài Giá vs MA(5) & MA(20)

Giá vs Bollinger Band Sức mạnh giá (RS) & KLGD MACD

STOCH(14,3) RSI(14) ADX(14)

Vietcombank 472,931 167.5

Tổng hợp các tín hiệu kỹ thuật, theo từng khung thời gian, bảng dưới đây giúp nhà đầu tư nhanh chóng nhận diện trạng thái lực cung (bán) và cầu (mua) hiện tại đối với cổ phiếu 

đang xem: Mua mạnh, Mua, Trung tính, Bán hoặc Bán mạnh.

Ngân Hàng

14.0 2.4 56.6 2.5 /5 0

ĐC: 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, 

Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt 

Tổng hợp tín hiệu kỹ thuật
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 24/06/2025 09:00 PM

VCB HOSE
Vốn hóa 

tỷ
GTGD 

tỷ/ngày

TCRating
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Techcom Securities
Hotline: 1800 588 826; cskh@tcbs.com.vn

P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

67.3
--

52.5 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Xếp hạng doanh nghiệp (TCRating)

Thay đổi giá 3 tháng

Thay đổi giá 1 năm

Beta

Alpha

Mô hình kinh doanh 3.3 2.8 Định giá 1.4 2.4

Hiệu quả hoạt động 3.8 3.7 Phân tích kỹ thuật 0 2.6

Sức khỏe tài chính 0 3.3 Sức mạnh giá (RS) 0 1.2

Chỉ số định giá

Định giá P/E (lần) Định giá P/B (lần)

Định giá theo chỉ số cơ bản So sánh doanh nghiệp cùng ngành

P/E P/B EV/EBITDA Mã Đánh giá % VNI 1M KLGD Beta P/E

Thị trường VNIndex 14.6        1.8          20.4        GAS 2.6 0.9% -4% .2M 0.6 15.1

Ngành Ngân Hàng 17.8        1.7          9.7          REE 3.1 0.8% -4% .3M 1.2 17.1

GAS 15.1        2.6          10.2        POW 2.9 0.0% 4% 2.1M 1.3 24.4

REE 17.1        1.8          11.6        PGV 2.2 -0.3% -3% .0M 0.7 -24.8

POW 24.4        1.0          10.4        DNH 2.9 0.0% 13% .0M 0.0 23.9

DNH 23.9        4.1          16.1        VSH 2.8 0.0% -2% .0M 0.0 27.9

VSH 27.9        2.7          11.0        BWE 2.5 0.2% -3% .0M 0.7 15.4

Hệ số trung bình (lần) 23.9        2.6          11.0        DTK 2.8 2.3% 0% .0M 0.1 13.1

Tài chính công ty (đồng) (685)        18,068    603         HND 2.6 0.8% -1% .0M 0.2 15.2

Giá trị CP theo từng p.p định giá (đồng) (16,372)   46,977    6,633      QTP 2.7 0.7% -3% .0M 0.2 9.6

Giá trị cổ phiếu (đồng)

13,300       

12,900       

14,000       

18,619                                 

Giá

67,800       

73,100       

Top 5

13,050       

19,800       

50,200       

53,000       

44,700       

-4.8% 32.3%

-0.3 0.2

0.0% 0.1%

6.3% 2.8%

Ngân Hàng

14.0 2.4 56.6 2.5 /5 0

ĐC: 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Quận 

Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Vietcombank 472,931 167.5

VCB Ngành

Xếp hạng và Định giá
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 24/06/2025 09:00 PM

VCB HOSE Vốn hóa 
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TCRating
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